Ngày soạn 10/10/2025

Ngày dạy: 14/10/2025 (11A1) và ngày 16/10/2025 (11A2)

TIẾT 18:                      BÀI 1 (CĐ): GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN BÓN (T2)

(Học tại thư viện)

NỘI DUNG: Tìm hiểu được thông tin về một số loại phân bón được dùng phổ biến trên thị trường Việt Nam.
I. MỤC TIÊU 

1. Năng lực:

* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK. Tìm kiếm thông tin qua các tạp chí, qua internet.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm tìm hiểu về các loại phân bón.

* Năng lực hóa học: 

a. Nhận thức hoá học: Học sinh đạt được các yêu cầu sau:

Trình bày được: 

- Khái niệm phân bón.

- Vai trò của phân bón. 

- Một số phân bón thông dụng.
b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động: 

- Viết được công thức hóa học một số loại phân bón: Đạm, lân, kali...

- Thảo luận về một số loại cây được trồng ở địa phương: Ngô, Mía... 

- Hiểu được độ dinh dưỡng của phân bón: Phân đạm, Phân lân, Phân kali

c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích được tại sao cần phải bón phân hóa học, lựa chọn phân bón sao cho hiệu quả.
2. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ, tự tìm tòi thông tin trong SGK, tạp chí, mạng internet...

- Yêu nước, biết sử dụng phân bón phù hợp với địa phương
- HS có trách nhiệm trong việc hoạt động nhóm, hoàn thành các nội dung được giao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Hình ảnh, video, mẫu phân bón (phân đạm, phân lân, phân kali..)

- Phiếu bài tập số 1, số 2.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động 1: Khởi động 

a) Mục tiêu: Thông qua câu chuyện về nông nghiệp ở địa phương giúp HS hiểu tại sao phải sử dụng phân bón, thành phần phân bón có chứa nguyên tố hóa học nào, bón phân vào thời điểm nào và mang lại lợi ích gì.

b) Nội dung: 

- Học sinh trình bày một số cây nông nghiệp địa phương: Cam, Ngô, Khoai...

- Quy trình trồng cây, thu hoạch sản phẩm thế nào?

c) Sản phẩm: HS dựa trên kinh nghiệm của bản thân hoặc tìm kiếm thông tin.

d) Tổ chức thực hiện: HS làm việc theo bàn, GV gợi ý, hỗ trợ HS.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

Hoạt động 2.1 : Giới thiệu về phân bón

Hoạt động 2.2 : Một số phân bón thông dụng ở Việt Nam.

a. Mục tiêu: Tìm hiểu  Một số loại phân bón trên thị trường Việt Nam.

b. Nội dung: GV yêu cầu HS nghiên cứu, thảo luận (cặp đôi, nhóm nhỏ) tìm kiếm thông tin trên mạng, báo có trên thư viện và trình bày, hoàn thiện phiếu học tập số 4

PHT số 4

	Các loại  phân bón
	Nơi sản xuất
	Nguyên tố cung cấp cho cây, đặc điểm

	Phân đạm
	
	

	Phân lân
	
	

	Phân kali
	
	

	Phân hỗn hợp NPK
	
	

	Phân bón hữu cơ
	
	


c. Sản phẩm: Nội dung trên phiếu trả lời

d. Tổ chức thực hiện:

	                 HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV giới thiệu về sự phân bố tài liệu ở thư viện và các nguồn thông tin hs khai thác: máy tính, báo,…

- GV chiếu phiếu học tập số 4 và yêu cầu HS cùng nhau sử dụng máy tính, báo, sách để hoàn thiện nội dung trong phiếu

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV quan sát, hỗ trợ HS

Bước 3: Báo cáo , thảo luận

GV mời 1 HS báo cáo.

Bước 4: Kết luận, nhận định

Gv nhận xét quá trình tìm kiếm thông tin của HS, nhận xét kêt quả và chốt kiến thức
	HS tiếp nhận nhiệm vụ

HS: tìm kiếm thông tin, thảo luận, hoàn thành 

HS báo cáo, các HS khác nhận xét, đánh giá

HS tiếp nhận kiến thức, ghi chép vào vở.


3. Hoạt động : Luyện tập 

a) Mục tiêu: Củng cố lại phần kiến thức đã học về khái niệm và vai trò của phân bón hóa học.

b) Nội dung: GV đưa ra các bài tập cụ thể, gọi HS lên làm và chữa lại. HS hoàn thành các bài tập sau:

	I. Bài tập tự luận

Bài 1: Phân bón có vai trò gì đối với đất và cây trồng?
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Bà2: Ở Việt Nam có một số phân bón NPK sau: 
Hãy cho biết ý nghĩa của các con số này.

 II. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Phân đạm có chứa nguyên tố nào?


A. P.


B. N.


C. K.


D. Cu.

Câu 2. Phân lân có chứa nguyên tố nào?


A. P.


B. N.


C. K.


D. Cu.

Câu 3. Phân kali có chứa nguyên tố nào?


A. P.


B. N.


C. K.


D. Cu.

Câu 4. Độ dinh dưỡng của phân lân tính theo phần trăm khối lượng chất (hoặc ion) nào sau đây? 




         A. P2O5.

B. P.


C. PO43-

D. HPO42-.
Câu 5. Độ dinh dưỡng của phân đạm tính theo phần trăm khối lượng chất nào sau đây?


A. NO.

B. N.


C. NO2.

D. HNO3.

Câu 6. Độ dinh dưỡng của phân kali tính theo phần trăm khối lượng chất nào sau đây?


A. K2O.

B. K.


C. KCl.

D. KNO3.

Câu 7. Một loại phân supephotphat kép ( Ca(H2PO4)2 )có chứa 72,9% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là 


          A. 48,52%.

B. 42,6%.

    C. 39,76%.

D. 45,75%.

Câu 8. Một loại phân NPK có độ dinh dưỡng được ghi trên bao bì như ở hình bên. Để cung cấp 34,4 kg nitơ, 7 kg photpho và 16,6 kg kali cho một thửa ruộng, người ta sử dụng đồng thời a kg phân NPK (16-16-8), b kg đạm urê (độ dinh dưỡng là 46%) và c kg phân kali (độ dinh dưỡng là 60%). 

Tổng giá trị (a + b + c) là
A. 125,2.


B. 154,4.

 C. 160,0.


D. 180,0.




Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục tiêu: HS vận dụng bài học vào giải thích hiện tượng thực tiễn.

b. Nội dung: Nhu cầu bón phân cho từng giai đoạn phát triển của cây rau tại nhà.

c. Sản phẩm học tập: Thuyết trình trước lớp

d. Tổ chức thực hiện: 

- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: trước đây đồng bào miền núi có tục du canh, du cư. Theo đó, học di chuyển đến nơi khác để làm nương. Lối sống đó có ảnh hưởng đến người dân và đất đai không ? Em phải làm gì để giảm thiểu tình trạng đó ? (GV có thể chiếu video để HS theo dõi)

- Bước 2: HS thực hiện  nhiệm vụ học tập: tìm hiểu trên sách, báo, truyền thông...-

 Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.

- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
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